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I Hệ Bệnh viện  90

1
Trang phục của nhân viên  

hành chính, thu ngân

Chất liệu: Áo: Vải lon trắng hàng Việt Nam, Quần vải Tuytsi. Vải được làm 

từ sợi bông và politilen, co dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, màu sắc: màu sáng;  Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Quần màu sẫm

(Đo và may theo số đo từng người)

Bộ 6

2 Trang phục của Bác sỹ

Chất liệu vải:  Áo vải Otfo; Quần vải kaki; Mũ khẩu trang vải thô.  Kiểu 

dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Vải được làm từ sợi bông và politilen, co 

dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 29

3
Trang phục của điều dưỡng 

viên, hộ sinh viên, y sỹ

Chất liệu vải: Áo vải Otfo; Quần vải kaki; Mũ khẩu trang vải thô. Kiểu 

dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay áo 

và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. Vải được làm từ sợi bông 

và politilen, co dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau.

 Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ

33

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm thông báo số      /TB-TTYT ngày        tháng        năm 2025 của Trung tâm Y tế Na Rì)

1.Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà cung cấp: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đã đăng ký trên mạng mua sắm công. 

2.Yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ: 
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4

Trang phục của kỹ thuật 

viên phòng lâm sàng và cận 

lâm sàng (Khoa XN)

Chất liệu vải: Áo vải Otfo; Quần vải kaki; Mũ khẩu trang vải thô. 

Màu sắc: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Vải được làm từ sợi bông và politilen, co dãn nhất định, mềm mại 

và thoáng mát

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

Màu sắc: Màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ

5

5 Trang phục của Dược sĩ

Chất liệu vải:  Áo vải Otfo; Quần vải kaki; Mũ khẩu trang vải thô. Kiểu 

dáng: áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông. Vải được làm từ sợi bông và politilen, co dãn nhất 

định, mềm mại và thoáng mát

 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

 Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 4

7

 Trang phục của kỹ thuật 

viên thiết bị y tế, lái xe ô tô 

cấp cứu 

Chất liệu: Áo Vải lon hàng Việt Nam, Quần vải Tuytsi

Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.

Màu sắc: Màu xanh đen . (Đo và may theo số đo từng người)

Bộ 3

8 Trang phục của hộ lý

Chất liệu: Vải lon hàng Việt Nam

Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Quần âu hai 

ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. Màu sắc: Màu xanh hòa bình. (Đo và 

may theo số đo từng người)

Bộ 7

9
Trang phục của nhân viên 

bảo vệ

Chất liệu: Áo Vải lon hàng Việt Nam, Quần vải Tuytsi. Vải được làm từ sợi 

bông và politilen, co dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát. Áo cổ đức, cài 

cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

Màu  xanh cô ban sẫm, Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo. (Đo và may theo số 

đo từng người)

Bộ 3

II TRẠM Y TẾ 71



1 Trang phục của Bác sỹ

Chất liệu vải: Quần vải kaki;  Áo vải Otfo; Mũ khẩu trang vải thô.  Kiểu 

dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Vải được làm từ sợi bông và politilen, co 

dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 16

2
Trang phục của điều dưỡng 

viên, hộ sinh, y sỹ

Chất liệu vải: Quần vải kaki; Áo vải Otfo; Mũ khẩu trang vải thô. Kiểu 

dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay áo 

và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. Vải được làm từ sợi bông 

và politilen, co dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát.

 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

 Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 55

III Hệ Dự phòng+Dân số 21

1 Trang phục của Bác sỹ

Chất liệu vải:  Áo vải Otfo; Quần vải kaki; Mũ khẩu trang vải thô.  Kiểu 

dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. Vải được làm từ sợi bông và politilen, co 

dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 8

2
Trang phục của điều dưỡng 

viên, hộ sinh viên, y sỹ

Chất liệu vải: Áo vải Otfo; Quần vải kaki; Mũ khẩu trang vải thô. Kiểu 

dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay áo 

và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. Vải được làm từ sợi bông 

và politilen, co dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát

 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

 Màu sắc: màu trắng. Có in logo của đơn vị. (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 9



3
Trang phục của nhân viên  

hành chính

Chất liệu: Áo: Vải lon trắng hàng Việt Nam, Quần vải Tuytsi. Vải được làm 

từ sợi bông và politilen, co dãn nhất định, mềm mại và thoáng mát

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, màu sắc: màu sáng;  Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Quần màu sẫm (Đo và may theo số đo từng 

người)

Bộ 4

1 Áo choàng phẫu thuật

Kiểu dáng: Áo choàng dài tay, cổ tay áo bo chun, thân trước liền, thân sau 

mở buộc dây, cổ tàu 3 phân, túi giữa áo thân trước, khẩu trang liền áo, chiều 

dài thân áo 1,5m.

Chất liệu: vải Kaki Nam Định , màu xanh lá cây, hàng Việt Nam  

Chiếc 12

2 Quần áo tiện y phòng mổ

Kiểu dáng: Áo cổ tim cộc tay, không có cúc cài, phía trước có 3 túi,

 quần cạp chun

Chất liệu: vải thô màu xanh lá cây hàng Việt Nam

Chiếc 20

3 Quần, áo bệnh nhân                                  

Kiểu dáng: Áo cổ bẻ, có cúc cài ở giữa, dài tay; quần dài, cạp chun có dây 

buộc.

Chất liệu:  vải lon màu xanh lam, hàng Việt Nam.                                                                                                 

Bộ 155

4 Áo người nhà bệnh nhân
Kiểu dáng: Áo cổ tròn, có cúc cài ở giữa, dài tay

Chất liệu: vải thô màu vàng, hàng Việt Nam                                                                                            
Chiếc 20

5 Áo, váy sản phụ      

Kiểu dáng: Áo cổ tròn, có cúc cài ở giữa, dài tay, Váy cạp chun có dây 

buộc. 

Chất vải: lon xanh lam, hàng Việt Nam

Chiếc 30

6 Áo chụp bình oxi  

Kích thước: 130 cm x 80 cm

Chất liệu: vải thô Nam Định, 

Quy cách: May chụp  vào bình, đường kính 45 cm , trên có dây dút

Màu sắc: màu xanh nước biển, hàng Việt Nam                                                                     

Cái 10

7 Ga giường bệnh nhân

Kiểu dáng: Ga chun bo viền bọc xung quanh, Kích thước: 200 cm x 90 cm

Chất liệu: vải thô Nam Định

Màu sắc: màu xanh nước biển, hàng Việt Nam                                                                                                     

Cái 70

B - TRANG PHỤC PHÒNG MỔ,   NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VÀ SĂNG GA Y TẾ



8 Ga chống thấm  

Kiểu dáng: Viền bo xung quanh     

Kích thước:  200 cm x 90 cm

Chất liệu: Vải chống thấm, hàng Việt Nam 

Màu sắc: Màu xanh dương

Cái 5

9 Săng chải gối  

Kích thước: 70 cm x 50 cm   

Chất liệu: Vải thô Nam Định

Màu sắc: màu xanh nước biển, hàng Việt Nam
Cái 40

10 Săng bàn đẻ   

Kích thước: 90cm x 80 cm

Chất liệu: vải Kaki Nam Định

Màu sắc: màu xanh nước biển, hàng Việt Nam                                     
Cái 20

11 Săng to 

Kích thước: 200 cm x 150 cm    

Chất liệu: vải Kaki Nam Định 

Màu sắc: màu xanh lá cây,  hàng Việt Nam

Cái 16

12 Săng bàn mổ              

Kích thước: 180cm x 150cm

Chất liệu: vải Kaki Nam Định 

Màu sắc: màu xanh lá cây, hàng Việt Nam                                 
Cái 10

13 Săng nhỏ

Kích thước: 160 cm x 100cm    

Chất liệu: vải Kaki Nam Định 

Màu sắc: màu xanh lá cây, hàng Việt Nam                                      

Cái 9

14 Săng bàn tít    

Kích thước: 150cm x 150 cm  

Chất liệu: vải Kaki Nam Định 

Màu sắc: màu xanh lá cây,hàng Việt                            

Cái 6

15 Săng lỗ 
Kích thước: 160cm x 100cm     

Chất liệu: vải Kaki Nam Định

Màu sắc: màu xanh lá cây, hàng Việt Nam                                      

Cái 3
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